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Chương 10: Chính sách xuất khẩu

Nội dung chương:

 Vai trò của xuất khẩu

 Mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng xuất
khẩu

 Chính sách phát triển xuất khẩu

 Quản lý và thủ tục xuất khẩu (Tự đọc)
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A. Vai trò của xuất khẩu

1. Tạo  nguồn vốn chủ yếu cho nhập khẩu
phục vụ CNH

2. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát
triển sản xuất

3. Giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời
sống nhân dân

4. Mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối
ngoại

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


1. Tạo vốn cho NK phục vụ CNH

 Luồng vốn ngoại tệ của VN?
1. Vay nợ, viện trợ
2. Đầu tư nước ngoài (FDI, FPI)
3. Du lịch
4. XK sức lao động
5. Kiều hối
6. Hợp tác nghiên cứu KHKT
7. XK dịch vụ
8. XK hàng hóa: Vì sao lại quan trọng?
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1. Tạo vốn cho NK phục vụ CNH
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1. Tạo vốn cho NK phục vụ CNH
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2.Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản
xuất

 Hai quan điểm:
 Xuất khẩu là việc tiêu thụ những SP thừa
 Coi thị trường thế giới là hướng quan trọng để tổ chức

sản xuất
 Quan điểm 1 hay 2?

 XK và ngành phụ trợ
 XK và thị trường tiêu thụ
 XK và khả năng cung cấp đầu vào cho SX, nâng cao

năng lực SX
 XK tạo vốn và kỹ thuật
 XK và tính cạnh tranh của hàng hóa
 XK và quản trị sản xuất
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3.Giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân
dân

 SX hàng XK tạo ra hàng triệu việc làm
 XK tạo nguồn vốn để NK vật phẩm tiêu

dùng thiết yếu, nâng cao đời sống nhân dân
 XK tác động đến SX: phát triển SX, khôi

phục ngành nghề cũ, nâng cao thu nhập
VD: Cứ XK được 1 triệu $ giá trị hàng Thủ công mỹ nghệ

thì tạo việc làm và thu nhập cho khoảng 3.000-4.000
lao động. 2000: 237 triệu $;2004: 410 triệu $;2005:
~500 triệu $
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4. Mở rộng và thúc đẩy các QHKT đối ngoại khác

 QH Kinh tế đối ngoại ?
 TMQT

 Đầu tư
 Hợp tác KHKT

 Di chuyển hàng hóa sức lao động

 QH quốc tế về tiền tệ
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B. Mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng xuất khẩu

I. Mục tiêu và nhiệm vụ của xuất khẩu
1. Mục tiêu: XK là để NK
2. NV: a) khai thác nguồn lực

b) nâng cao kim ngạch,
c) mặt hàng chủ lực cạnh tranh

II. Phương hướng phát triển xuất khẩu
1. Căn cứ vào nguồn lực bên trong, yêu cầu thị

trường và hiệu quả kinh tế
2. 4 phương hướng: kim ngạch XK; chuyển dịch

cơ cấu SX, XK; đa dạng thị trường; nâng cao
chất lượng và GTGT hàng XK
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C. Chính sách phát triển xuất khẩu

1. Chính sách chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu

2. Chính sách và phương hướng phát triển thị
trường xuất khẩu

3. Chính sách và biện pháp hỗ trợ XK
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1. Chính sách chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu

1.1.CS hình thành và phát triển các vùng SX
hàng XK

1.2.CS phát triển các ngành hàng SX&XK

1.3.CS chuyển dịch cơ cấu sản phẩm XK
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1.1.CS hình thành và phát triển các vùng SX hàng XK

 Đồng bằng s.Hồng &vùng KT trọng điểm

 Đông Nam Bộ và vùng KT trọng điểm

 Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung bộ và vùng
KT trọng điểm miền Trung

 Trung du và miền núi Bắc Bộ
 Tây nguyên

 Đồng bằng sông Cửu Long
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1.2. Chính sách phát triển các ngành SX, XK

 Công nghiệp:

 CN chế biến: Sử dụng nhiều lao động với
CN thấp

 CN chế tạo linh kiện: sử dụng nhiều lao
động với CN trung bình

 Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ có
hiệu quả
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1.2. Chính sách phát triển các ngành SX, XK

 Nông nghiệp:

 Giảm dần tỷ trọng nhưng vẫn chú trọng
những phân ngành có thế mạnh, có lợi thế
so sánh và có khả năng xuất khẩu

 5 hướng giải pháp:

 Dịch vụ: CNTT và phần mềm; Du lịch; Vận
tải; Xây dựng
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1.3. CS chuyển dịch cơ cấu SP XK
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1.3. CS chuyển dịch cơ cấu SP XK
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2. Chính sách và phương hướng phát triển thị trường

 Khu vực châu Á – Thái Bình Dương
 ASEAN+3
 Đài Loan: Bạn hàng xuất khẩu thứ 4

 Khu vực châu Âu
 EU
 Đông Âu và SNG

 Khu vực Bắc Mỹ
 Khu vực châu Đại Dương
 Khu vực châu Phi, Nam Á, Trung Cận Đông và

Mỹ LaTinh
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3. Chính sách và biện pháp hỗ trợ xuất khẩu

3.1. Các biện pháp tạo nguồn hàng và cải biến
cơ cấu xuất khẩu

3.2. Các biện pháp tài chính nhằm khuyến
khích SX, thúc đẩy XK

3.3. Các biện pháp về thể chế và xúc tiến
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3.1.Các biện pháp tạo nguồn hàng và cải biến cơ cấu XK

3.1.1. Xây dựng các mặt hàng XK chủ lực
3.1.2. Gia công xuất khẩu
3.1.3. Các biện pháp đầu tư liên quan (tự đọc)
3.1.4. Xây dựng các khu kinh tế mở (tự đọc, lưu ý

kỹ phần khu công nghiệp, khu chế xuất)
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3.1.1.Xây dựng các mặt hàng XK chủ lực

a) Khái niệm:

3 quan điểm chính về MHXK chủ lực:
- Có kim ngạch lớn, chiếm >25%

- SX ra phần lớn là để XK

- Có kim ngạch lớn do thuận lợi cung-cầu

Quan điểm nào đúng? Kết hợp cả 3
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3.1.1. Xây dựng các mặt hàng XK chủ lực

a) Khái niệm:

Hàng XKCL là loại hàng XK có thị trường tương đối
ổn định, có điều kiện SX trong nước thuận lợi, chiếm
tỷ trọng lớn trong kim ngạch XK và giữ vị trí quyết
định trong cơ cấu hàng XK.

b) 3 điều kiện của MHXK chủ lực
- Điều kiện về cầu
- Điều kiện về cung
- Điều kiện về kim ngạch
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3.1.1. Xây dựng các mặt hàng XK chủ lực

c) Ý nghĩa của MHXK chủ lực:
- Mang lại danh tiếng, vị thế cho quốc gia

- Giúp mở rộng quy mô sản xuất, chuyển dịch cơ
cấu kinh tế theo hướng tích cực

- Giúp tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu

- Giúp giữ vững, ổn định thị trường

- Tạo điều kiện mở rộng hợp tác KHKT
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3.1.1. Xây dựng các mặt hàng XK chủ lực

d) Phương hướng xây dựng:
- Với các mặt hàng XKCH hiện có: đầu tư vào

khâu chế biến để nâng cao giá trị XK

- Chủ động tìm kiếm các mặt hàng mới: Sản phẩm
gỗ, phần mềm tin học…
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3.1.2.Gia công xuất khẩu

a) Khái niệm:
Là hoạt động theo đó bên Đặt gia công giao NVL,
có khi cả MMTB bị và chuyên gia cho bên Nhận
gia công để SX ra một mặt hàng mới theo yêu cầu
của mình. Kết thúc SX, bên Đặt nhận sản phẩm
và trả tiền công cho bên Nhận.

Khi hoạt động này vượt ra khỏi phạm vi biên giới
quốc gia thì gọi là Gia công XK.
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3.1.2.Gia công xuất khẩu

A
ĐÆt gia c«ng

B
NhËn gia c«ng

(3)TiÒn c«ng

(1) Nguyªn vËt liÖu

(2) Thµnh phÈm

Níc YNíc X
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3.1.2.Gia công xuất khẩu

b) Phân loại:
- Dựa vào lĩnh vực gia công: Gia công SP

công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp / nông
nghiệp xuất khẩu (trồng trọt và chăn nuôi)

- Dựa vào mức độ chuyển giao NVL:
NVL+chuyên gia/ NVL/ NVL chính
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3.1.2.Gia công xuất khẩu

c) Lợi ích của gia công xuất khẩu:
- Với bên nhận gia công: Việc làm, ngoại tệ,

tìm hiểu nhu cầu thế giới, thâm nhập thị
trường, khắc phục việc thiếu NVL, vốn và kỹ
thuật

- Với bên đặt gia công: khai thác Lao động
giá rẻ, cơ sở vật chất sẵn có, chính sách ưu
đãi, thâm nhập thị trường có ưu đãi với bên
nhận
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3.1.2.Gia công xuất khẩu

d) Phương hướng phát triển gia công:

- Về mặt hàng gia công: Sử dụng nhiều  lao động
kết hợp với việc từng bước nhận gia công mặt
hàng công nghệ cao

- Về khách hàng: lựa chọn khách hàng có nhu cầu
lớn, lâu dài, ổn định

- Khắc phục khó khăn làm ăn tùy tiện… bằng cách
đầu tư thiết bị máy móc hiện đại, đảm bảo chất
lượng, uy tín, đúng hẹn
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3.1.3. Các biện pháp đầu tư liên quan đến tổ chức
nguồn hàng

Tự đọc để trả lời 4 câu hỏi:
 Tại sao phải quan tâm tới các biện pháp đầu

tư trong CS phát triển XK?

 Nguồn vốn đầu tư cho SX hàng xuất khẩu
từ đâu?

 Định hướng của chính sách đầu tư?

 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của vốn đầu
tư?
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3.1.4. Xây dựng các khu kinh tế mở
Tự đọc, lưu ý kỹ Khu chế xuất và khu công nghiệp
 Khu bảo thuế
 Cảng tự do
 Khu mậu dịch tự do FTZ (không SX)
 Khu chế xuất EPZ
 Khu công nghiệp
 Đặc khu kinh tế SEZ
 Thành phố mở
 Tam giác phát triển hoặc Nhị - Tứ giác phát triển
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3.1.4. Xây dựng các khu kinh tế mở

Trả lời câu hỏi:
1. Điểm giống và khác nhau cơ bản?
- Giống: Đều được hưởng quy chế thương mại đặc

biệt

- Khác: Các loại hình được phép hoạt động trong
các khu vực

2. So với gia công xuất khẩu, việc đầu tư vào khu
chế xuất có thêm những ưu đãi gì?
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3.2. Các biện pháp tài chính

1. Tín dụng xuất khẩu

2. Trợ cấp xuất khẩu

3. Chính sách tỷ giá hối đoái

4. Thuế xuất khẩu và các ưu đãi về thuế
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3.2.1. Tín dụng xuất khẩu

 Bảo lãnh tín dụng xuất khẩu (VDB) – 85%
 Bảo lãnh khoản tín dụng mà ngân hàng cấp cho nhà

nhập khẩu (bảo lãnh vay vốn)
 Bảo lãnh khoản tín dụng mà nhà XK cấp cho nhà NK

 Bảo hiểm tín dụng
 Cấp tín dụng

 Cho nhà nhập khẩu– tối đa 85%
 Cho nhà xuất khẩu – tối đa 85%

 Trước khi giao hàng (nguyên vật liệu, sản xuất
hàng, bao bì, vận tải, bảo hiểm, thuế...)

 Sau khi giao hàng (chiết khấu hối phiếu)
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3.2.1.Tín dụng xuất khẩu

Tại Việt Nam
 NĐ 151/2006/NĐ-CP thay thế Quy chế 133

(Ban hành kèm QĐ 133/2001/QĐ-TTG)

 Tại Việt Nam: lãi suất cho vay tín dụng xuất
khẩu 2008 là 14,4%
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3.2.2. Trợ cấp xuất khẩu

1. Khái niệm:
WTO: Trợ cấp là việc CP dành cho doanh nghiệp

những lợi ích hay ưu đãi mà trong điều kiện
thông thường doanh nghiệp không thể có (Hiệp
định về SCM)

* Các hình thức trợ cấp
 Trực tiếp: cấp tiền, miễn giảm, ưu đãi giá
 Gián tiếp:  giới thiệu, quảng cáo, giúp đỡ kỹ

thuật, đào tạo, tạo thuận lợi cho giao dịch

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


3.2.2. Trợ cấp xuất khẩu

2. Mục đích và tác động:
- Phát triển công nghiệp nội địa
- Điều chỉnh cơ cấu ngành

- Công cụ để “mặc cả” trong đàm phán

- Đẩy mạnh xuất khẩu
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Sơ đồ Lợi ích và chi phí của trợ cấp
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3.2.2. Trợ cấp xuất khẩu

3. Quan điểm của WTO
WTO không khuyến khích nhưng cũng không hoàn

toàn cấm. Hiệp định SCM thừa nhận “Trợ cấp là
công cụ phát triển hợp pháp và quan trọng của
các nước đáng phát triển”

- Hiệp định SCM: Hộp màu đỏ - Màu vàng và Màu
xanh

- Hiệp định AoA: chia trợ cấp thành Trợ cấp xuất
khẩu và Hỗ trợ trong nước. Trợ cấp xuxuấất kht khẩẩuu
bị cấm. Hỗ trợ trong nước gồm: Hộp màu hổ
phách – Hộp da trời – Hộp xanh lá cây
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3.2.3. Chính sách tỷ giá hối đoái

 Khái niệm và phân loại tỷ giá
 Khái niệm: Giá cả ngoại tệ
 Phân loại: Danh nghĩa và thực tế; chính thức và

thị trường
 Ảnh hưởng của tỷ giá đến xuất khẩu

 Tỷ giá danh nghĩa
 Tỷ giá thực tế

 Can thiệp của nhà nước: Nên kiểm soát lạm phát
hay Phá giá tiền tệ?
 Điều kiện để phá giá thành công
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3.2.4. Thuế xuất khẩu và các ưu đãi về thuế

Tự đọc và trả lời câu hỏi:
- Mục đích của việc đánh thuế xuất khẩu?

- Theo luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2005,
những hàng hóa nào được miễn, giảm và
hoàn thuế?
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3.3. Các biện pháp về thể chế và xúc tiến

3.3.1. Các biện pháp về thể chế: Đề cập tới việc NN
tạo dựng một môi trường pháp lý thuận lợi cho
hoạt động XK dưới 2 khía cạnh:

 NN xây dựng hệ thống các VBPL có những nội
dung ưu đãi đối với hoạt động liên quan đến XK.

 NN tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý từ phía
nước bạn hàng để các DN trong nước thúc đẩy
XK.
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3.3. Các biện pháp về thể chế và xúc tiến

3.3.2. Các biện pháp về xúc tiến XK:
 XTXK được hiểu là những công cụ của CS nhằm thúc đẩy

trực tiếp hay gián tiếp đến các hoạt động xuất khẩu ở cấp
độ doanh nghiệp, ngành hay quốc gia

 XTXK là biện pháp đề cập đến việc NN đứng ra tổ chức
các hoạt động hỗ trợ cho các nhà XK trong việc tìm hiểu,
thâm nhập thị trường, tham gia hội chợ, triển lãm, quảng
bá giới thiệu sản phẩm ở nước ngoài hay tư vấn cho các
nhà XK trong việc xây dựng chiến lược KD XK….

 XTXK thường được thể hiện và kết hợp chặt chẽ ở quy
mô quốc gia và các DN.
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3.3. Các biện pháp về thể chế và xúc tiến

3.3.2. Các biện pháp về xúc tiến XK:
Ở cấp quốc gia, hoạt động XTXK thường bao gồm:
 XD chiến lược, định hướng XK.
 Ban hành các biện pháp, chính sách hỗ trợ XK.
 Lập các Viện NC cung cấp thông tin cho DN XK.
 Đào tạo cán bộ, chuyên gia giúp các DN XK.
 Lập ra các cơ quan NN ở nước ngoài để nghiên cứu tại

chỗ tình hình thị trường hàng hoá, thương nhân và chính
sách của nước sở tại.

 v.v….
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3.3. Các biện pháp về thể chế và xúc tiến

3.3.2. Các biện pháp về xúc tiến XK:
Ở cấp DN, hoạt động XTXK gồm:
 Tiến hành quảng cáo để bán hàng ra nước ngoài.
 Tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài.
 Cử các đoàn cán bộ ra nước ngoài nghiên cứu thị

trường hàng hoá, thương nhân, chính sách NK của
nước mua hàng.

 Thành lập VPĐD ở nước ngoài hay ở các Trung
tâm TMQT lớn (VD: Dubai (UAE))
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D. Quản lý và thủ tục xuất khẩu

Tự đọc và trả lời các câu hỏi:
 Vì sao phải quản lý xuất khẩu?

 Các công cụ chính để quản lý xuất khẩu mà
Việt Nam áp dụng là gì?

 Hiện nay Việt Nam áp dụng hạn ngạch xuất
khẩu với SP nào?
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